
Địa chỉ
 Số điện 

thoại
Nhận hồ sơ Trả kết quả

Phương 

thức nhận 

kết quả

Ký nhận

1 H24.180-

260717-150004 - 

 Trực tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

TRẦN MẠNH DƯƠNG 058326499

9

17/07/2026 17/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

2 H24.180-

260717-150002 - 

 Trực tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

NGUYỄN ĐÌNH 

GIANG

037611440

0

17/07/2026 17/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

3 H24.180-

260716-150071 - 

 Trực tuyến 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao 

Giấy khai sinh

NGUYỄN THỊ LỢI 035628568

9

17/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

4 H24.180-

260717-150003 - 

 Trực tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam liên 

DƯƠNG THỊ HẰNG 097434178

2

17/07/2026 17/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

5 H24.180-

260717-150006 - 

 Trực tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam liên 

ĐỖ THỊ HUYỀN 039633828

7

17/07/2026 17/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

6 H24.180-

260717-150007 - 

 Trực tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

HOÀNG MINH 

THƯƠNG

038931320

5

17/07/2026 17/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

Địa chỉ, số điện thoại Nhận và Trả kết quả

BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ

 HỒ SƠ GIẢI QUYẾT CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NGÀY 17/7/2026

STT Mã hồ sơ Tên TTHC Tên cá nhân, tổ chức

TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG



7 H24.180-

260717-150009 - 

 Trực tuyến 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao 

Giấy khai sinh

NGUYỄN THỊ GIANG 079333906

0

17/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

8 H24.180-

260717-150008 - 

 Trực tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam liên 

TRẦN THỊ PHƯƠNG 096796022

2

17/07/2026 17/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

9 H24.180-

260717-150010 - 

 Trực tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

ĐỖ THỊ HUYỀN 039633828

7

17/07/2026 17/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

10 H24.180-

260717-150011 - 

 Trực tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

TRẦN VĂN MẠNH 097295847

7

17/07/2026 17/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

11 H24.180-

260717-150012 - 

 Trực tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam liên 

ĐỖ THỊ KHUYÊN 097160575

2

17/07/2026 17/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

12 H24.180-

260717-150013 - 

 Trực tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

NGUYỄN THỊ 

THANH HIỀN

17/07/2026 17/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

13 H24.180-

260717-150014 - 

 Trực tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam liên 

TRẦN VĂN QUÂN 096293726

0

17/07/2026 17/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

14 H24.180-

260717-150015 - 

 Trực tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

TRẦN VĂN QUÂN 096293726

0

17/07/2026 17/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

15 H24.180-

260717-150005 - 

 Trực tuyến 

Thủ tục đăng ký lại khai sinh LÊ VĂN HIỆP 097881552

9

17/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

16 H24.180-

260717-150016 - 

 Trực tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

ĐỖ THANH HÙNG 090404924

6

17/07/2026 17/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp



17 H24.180-

260717-150017 - 

 Trực tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

ĐẬU THỊ BÌNH 093533637

2

17/07/2026 17/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

18 H24.180-

260717-150018 - 

 Trực tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam liên 

ĐỖ THANH HÙNG 090404924

6

17/07/2026 17/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

19 H24.180-

260717-150019 - 

 Trực tuyến 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao 

Giấy khai sinh

LÊ VĂN HƯNG 097865288

1

17/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

20 H24.180-

260717-150020 - 

 Trực tuyến 

2.000884 - Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả 

trường hợp chứng thực điểm chỉ và 

trường hợp người yêu cầu chứng thực 

không thể ký, không thể điểm chỉ được)

VŨ ĐÌNH HOÀNG 037601560

4

17/07/2026 17/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

21 H24.180-

260717-150022 - 

 Trực tuyến 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao 

Giấy khai sinh

NGUYỄN VĂN BIÊN 090615512

0

17/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

22 H24.180-

260717-150023 - 

 Trực tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam liên 

TRẦN THỊ THẮM 032730492

5

17/07/2026 17/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

23 H24.180-

260717-150024 - 

 Trực tuyến 

Chứng thực văn bản phân chia di sản mà 

di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà 

ở

ĐẬU THỊ BÌNH 093533637

2

17/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

24 H24.180-

260717-150025 - 

 Trực tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

NINH VĂN TIỀN 093650491

4

17/07/2026 17/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

25 H24.180-

260717-150026 - 

 Trực tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

NINH VĂN TIỀN 093650491

4

17/07/2026 17/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp



26 H24.180-

260717-150028 - 

 Trực tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

DƯƠNG MẠNH 

CHUNG

096286266

6

17/07/2026 17/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

27 H24.180-

260716-150026 - 

 Trực tuyến 

Thủ tục đăng ký lại khai sinh TRẦN VĂN BẮC 096998885

1

17/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

28 H24.180-

260717-150029 - 

 Trực tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam liên 

NGUYỄN VĂN HOÀN 096515976

8

17/07/2026 17/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

29 H24.180-

260717-150021 - 

 Trực tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

VŨ THỊ TUYẾN 038524514

5

17/07/2026 17/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

30 H24.180-

260717-150031 - 

 Trực tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam liên 

PHẠM THỊ HOAN 098512839

1

17/07/2026 17/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

31 H24.180-

260717-150030 - 

 Trực tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

PHẠM THỊ HOAN 098512839

1

17/07/2026 17/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

32 H24.180-

260717-150032 - 

 Trực tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam liên 

PHÙNG THỊ LÝ 036232483

3

17/07/2026 17/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

33 H24.180-

260717-150033 - 

 Trực tuyến 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao 

Giấy khai sinh

NGUYỄN THỊ UYÊN 038768338

2

17/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

34 H24.180-

260717-150035 - 

 Trực tuyến 

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn 

nhân

NGUYỄN THỊ CHÙY 039523926

5

17/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp



35 H24.180-

260717-150034 - 

 Trực tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

HOÀNG VĂN BÌNH 033914757

3

17/07/2026 17/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

36 H24.180-

260717-150036 - 

 Trực tuyến 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao 

Giấy khai sinh

TRẦN VĂN QUÝ 076640594

2

17/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

37 H24.180-

260717-150040 - 

 Trực tuyến 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao 

Giấy khai sinh

TRẦN VĂN HUÂN 086993438

8

17/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

38 H24.180-

260717-150038 - 

 Trực tuyến 

Thủ tục đăng ký kết hôn VŨ THỊ MAI 033855284

1

17/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

39 H24.180-

260717-150039 - 

 Trực tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

VŨ THỊ NGỌC YẾN 096398019

2

17/07/2026 17/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

40 H24.180-

260716-150042 - 

 Trực tuyến 

Thủ tục đăng ký lại khai sinh TRẦN THỊ PHƯƠNG 035846204

6

17/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

41 H24.180-

260717-150027 - 

 Trực tuyến 

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn 

nhân

DƯƠNG THÀNH 

NAM

090426051

9

17/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

42 H24.180-

260717-150041 - 

 Trực tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam liên 

VŨ THỊ NGỌC YẾN 096398019

2

17/07/2026 17/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

43 H24.180-

260717-150043 - 

 Trực tuyến 

Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản DƯƠNG VĂN QUYỀN 034205708

9

17/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

44 H24.180-

260717-150045 - 

 Trực tuyến 

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn 

nhân

PHẠM THỊ HOA 091539855

6

17/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp



45 H24.180-

260717-150042 - 

 Trực tuyến 

2.001035 - Chứng thực giao dịch liên 

quan đến tài sản là động sản, quyền sử 

dụng đất, nhà ở

NGUYỄN THỊ MIẾN 081200056

8

17/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

46 H24.180-

260717-150047 - 

 Trực tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

HOÀNG VĂN TÚ 039316694

5

17/07/2026 17/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

47 H24.180-

260717-150048 - 

 Trực tuyến 

Thủ tục đăng ký lại khai sinh NGUYỄN THỊ BẮC 082965325

0

17/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

48 H24.180-

260717-150046 - 

 Trực tuyến 

Thủ tục đăng ký lại khai sinh NGUYỄN THỊ LIÊN 033529449

6

17/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

49 H24.180-

260717-150050 - 

 Trực tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

NGUYỄN MINH TÂM 087621049

9

17/07/2026 17/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

50 H24.180-

260717-150051 - 

 Trực tuyến 

Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản NGUYỄN THỊ TRÚC 

QUỲNH

084691351

5

17/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

51 H24.180-

260717-150052 - 

 Trực tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

NGUYỄN VĂN 

PHƯỚC

096816133

5

17/07/2026 17/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

52 H24.180-

260717-150044 - 

 Trực tuyến 

Chứng thực giao dịch liên quan đến tài 

sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

NGUYỄN THỊ MIẾN 081200056

8

17/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

53 H24.180-

260717-150053 - 

 Trực tuyến 

Thủ tục đăng ký lại khai sinh MẠC THỊ TUYẾT 093430426

9

17/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp



54 H24.180-

260717-150054 - 

 Trực tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

LÊ VĂN DŨNG 17/07/2026 17/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

55 H24.180-

260717-150055 - 

 Trực tuyến 

Thủ tục đăng ký lại khai sinh MẠC THỊ AN 093430426

9

17/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

56 H24.180-

260717-150037 - 

 Trực tuyến 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao 

Giấy khai sinh

Nguyễn Văn Thanh 034354091

5

17/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

57 H24.180-

260717-150056 - 

 Trực tuyến 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao 

Giấy khai sinh

NGUYỄN THỊ VY 036209215

7

17/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

58 H24.180-

260717-150057 - 

 Trực tuyến 

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn 

nhân

TRẦN THỊ ÂN 034217992

6

17/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

59 H24.180-

260716-150068 - 

 Trực tuyến 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao 

Giấy khai sinh

NGUYỄN THỊ 

HOÀNG YẾN

089613236

8

17/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

60 H24.180-

260717-150059 - 

 Trực tuyến 

2.001016 - Chứng thực văn bản từ chối 

nhận di sản

PHẠM THỊ MÙI 037601560

4

17/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

61 H24.180-

260717-150060 - 

 Trực tuyến 

Thủ tục đăng ký khai tử NGUYỄN VĂN LIỆP 037770960

7

17/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

62 H24.180-

260717-150058 - 

 Trực tuyến 

Chứng thực văn bản phân chia di sản mà 

di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà 

ở

LÊ VĂN DŨNG 17/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp



63 H24.180-

260717-150061 - 

 Trực tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

NGUYỄN THỊ NGÁT 039412241

2

17/07/2026 17/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

64 H24.180-

260717-150063 - 

 Trực tuyến 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao 

Giấy khai sinh

TRẦN THỊ THƠM 077935976

0

17/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

65 H24.180-

260717-150062 - 

 Trực tuyến 

2.001016 - Chứng thực văn bản từ chối 

nhận di sản

PHẠM THỊ MÙI 037601560

4

17/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

66 H24.180-

260717-150065 - 

 Trực tuyến 

Chứng thực giao dịch liên quan đến tài 

sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

TRẦN ANH CÔNG 097918419

0

17/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

67 H24.180-

260717-150069 - 

 Trực tuyến 

Đăng ký lại khai tử NGUYỄN XUÂN 

TRƯỜNG

037770960

7

17/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

68 H24.180-

260717-150071 - 

 Trực tuyến 

Đăng ký lại khai tử NGUYỄN XUÂN 

TRƯỜNG

037770960

7

17/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

69 H24.180-

260717-150073 - 

 Trực tuyến 

Đăng ký lại khai tử NGUYỄN XUÂN 

TRƯỜNG

037770960

7

17/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

70 H24.180-

260717-150074 - 

 Trực tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ 

HOÀNG MẠNH 

HÙNG

090157342

2

17/07/2026 17/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp



71 H24.180-

260717-150076 - 

 Trực tuyến 

2.000635 - Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, 

bản sao Giấy khai sinh

ĐỖ VĂN THÉP 093675180

8

17/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

72 H24.180-

260717-150075 - 

 Trực tuyến 

2.001016 - Chứng thực văn bản từ chối 

nhận di sản

PHẠM THỊ MÙI 037601560

4

17/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

73 H24.180-

260717-150077 - 

 Trực tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

LƯỜNG THỊ DUNG 032704572

6

17/07/2026 17/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

74 H24.180-

260717-150078 - 

 Trực tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

LƯỜNG THỊ DUNG 032704572

6

17/07/2026 17/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

75 H24.180-

260717-150079 - 

 Trực tuyến 

2.000815 - Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền của nước 

ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp 

hoặc chứng nhận

NGUYỄN NGỌC LAN 038482488

2

17/07/2026 17/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

76 H24.180-

260717-150080 - 

 Trực tuyến 

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn 

nhân

ĐÀO DUY ANH 091382318

6

17/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

77 H24.180-

260717-150084 - 

 Trực tuyến 

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông 

tin hộ tịch, xác định lại dân tộc

LÊ PHƯƠNG THẢO 097811554

1

17/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp



78 H24.180-

260717-150081 - 

 Trực tuyến 

Thủ tục đăng ký lại khai sinh NGUYỄN VĂN 

QUANG

088666633

2

17/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

79 H24.180-

260717-150085 - 

 Trực tuyến 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao 

Giấy khai sinh

Lê Văn Nam 034964966

0

17/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

80 H24.180-

260717-150086 - 

 Trực tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

TRẦN THỊ NGA 035339435

8

17/07/2026 17/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

81 H24.180-

260717-150089 - 

 Trực tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

PHẠM THỊ LIỄU 098473836

8

17/07/2026 17/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

82 H24.180-

260717-150087 - 

 Trực tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

TRẦN THỊ NGA 035339435

8

17/07/2026 17/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

83 H24.180-

260717-150091 - 

 Trực tuyến 

2.000884 - Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả 

trường hợp chứng thực điểm chỉ và 

trường hợp người yêu cầu chứng thực 

không thể ký, không thể điểm chỉ được)

NGUYỄN THỊ HUYỀN 039802547

0

17/07/2026 17/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

84 H24.180-

260717-150093 - 

 Trực tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

VŨ THỊ THU 17/07/2026 17/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp



85 H24.180-

260717-150096 - 

 Trực tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

TRẦN VĂN NGHĨA 098509133

1

17/07/2026 17/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

86 H24.180-

260717-150094 - 

 Trực tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

TRẦN VĂN NGHĨA 098509133

1

17/07/2026 17/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

87 H24.180-

260717-150095 - 

 Trực tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

HOÀNG VĂN QUYỆN 17/07/2026 17/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

88 H24.180-

260717-150099 - 

 Trực tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

NGUYỄN XUÂN HẢO 036395212

2

17/07/2026 17/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

89 H24.180-

260717-150100 - 

 Trực tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

HỨA ANH QUÂN 096598355

0

17/07/2026 17/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

90 H24.180-

260717-150097 - 

 Trực tuyến 

2.000815 - Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền của nước 

ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp 

hoặc chứng nhận

NGUYỄN THỊ HỢI 085400979

7

17/07/2026 17/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp


